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THÔNG TIN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
I. Giới thiệu về cơ sở đào tạo:
· Tên trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
· Năm thành lập: Ngày 03/02/2005
· Các ngành đào tạo chính:
            + Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp gồm các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, Công nghệ May.
             + Bậc Trung cấp chuyên nghiệp gồm các ngành: Điện công nghiệp và Dân dụng, Điện tử công nghiệp, Bảo trì và Sửa chữa ô tô, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Lập trình, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ May và Thời trang, Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay).
            + Bậc Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề gồm các nghề: Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ May veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Website:  www.lttc.edu.vn
· Quy mô tuyển sinh từng ngành:
      1. Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp:   4.000 chỉ tiêu
	STT
	Tên ngành
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
	1100
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	400
	

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	710
	

	4
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	790
	

	5
	Công nghệ Thông tin
	750
	

	6
	Công nghệ May
	250
	

	        2. Bậc Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề:  1.000 chỉ tiêu 

	STT
	Tên ngành
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển

	1
	Điện tử công nghiệp
	85
	

	2
	Điện công nghiệp
	85
	

	3
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	65
	

	4
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	85
	

	5
	Cắt gọt kim loại
	85
	

	6
	Cơ điện tử
	60
	

	7
	Công nghệ Ô tô
	85
	

	8
	Quản trị mạng máy tính
	85
	

	9
	Công nghệ May veston
	65
	

	10
	May thời trang 
	65
	

	11
	Tài chính doanh nghiệp
	65
	

	12
	Kế toán doanh nghiệp
	85
	

	13
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	85
	

	        3. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: 800 chỉ tiêu 

	STT
	Tên ngành
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển

	1
	Điện công nghiệp và Dân dụng
	100
	

	2
	Điện tử công nghiệp
	100
	

	3
	Bảo trì và Sửa chữa ô tô
	100
	

	4
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
	100
	

	5
	Lập trình
	100
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	100
	

	7
	Công nghệ May và Thời trang
	100
	

	8
	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	100
	


· Quy mô đào tạo từng ngành tại thời điểm 22.9.2016:
      1. Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp:   
	STT
	Tên ngành
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	
	

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	
	

	4
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	
	

	5
	Công nghệ Thông tin
	
	

	6
	Công nghệ May
	
	

	        2. Bậc Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề:  1.000 chỉ tiêu 

	STT
	Tên ngành
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	

	3
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	
	

	4
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	

	5
	Cắt gọt kim loại
	
	

	6
	Cơ điện tử
	
	

	7
	Công nghệ Ô tô
	
	

	8
	Quản trị mạng máy tính
	
	

	9
	Công nghệ May veston
	
	

	10
	May thời trang 
	
	

	11
	Tài chính doanh nghiệp
	
	

	12
	Kế toán doanh nghiệp
	
	

	13
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	

	        3. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: 800 chỉ tiêu 

	STT
	Tên ngành
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Điện công nghiệp và Dân dụng
	
	

	2
	Điện tử công nghiệp
	
	

	3
	Bảo trì và Sửa chữa ô tô
	
	

	4
	Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
	
	

	5
	Lập trình
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	

	7
	Công nghệ May và Thời trang
	
	

	8
	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	
	


· Cơ sở vật chất:
            Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, … của trường đảm bảo cho quá trình đào tạo các ngành hiện nay và đáp ứng cả yêu cầu mở ngành đào tạo mới nhằm tăng quy mô trong các năm sau, cụ thể như:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất đai
	ha
	5,06466

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	
	

	1
	Giảng đ​ường
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	71

	
	Tổng diện tích
	m2
	5096,5

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	19

	
	Tổng diện tích
	m2
	1.266

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	01

	
	Tổng diện tích
	m2
	67,5

	4
	Thư​ viện
	m2
	608

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	07

	
	Tổng diện tích
	m2
	666

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	55

	
	Tổng diện tích
	m2
	6.283

	7
	Diện tích khác:
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	848

	
	Diện tích sân vận động
	m2
	8.700


 Các trang thiết bị sử dụng chung

+ Máy vi tính: 54 cái

+ Máy chiếu Projector: 27 cái

+ Bộ âm thanh phòng học:  59 bộ 

            Thư viện với diện tích 608 m2, trong đó diện tích phòng đọc: 360 m2 khang trang, sạch sẽ, có hơn 200 chỗ ngồi, 20  máy tính phục vụ tra cứu, có hơn 50.000 bản sách, 4367 đầu sách, 1951 bản giáo trình điện tử, wifi được phủ kín toàn trường để phục vụ học sinh, sinh viên. Ngoài ra trường còn có trang bị phần mềm quản lý thư viện, thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn. 
· Đội ngũ giáo viên của Trường: 183 giảng viên, trong đó:
	TT
	KHOA
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số GV

	1. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	11
	15
	26

	2. 
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	10
	13
	23

	3. 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	01
	19
	11
	31

	4. 
	Khoa Công nghệ Động lực
	01
	11
	07
	19

	5. 
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	
	05
	05
	10

	6. 
	Khoa Công nghệ May - Thời trang
	
	02
	06
	08

	7. 
	Khoa Kinh tế
	01
	09
	02
	12

	8. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	21
	16
	37

	9. 
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	11
	06
	17

	
	Tổng số giáo viên toàn trường
	03
	99
	81
	183


II. Thế mạnh của Nhà trường:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học thành lập ngày 01/02/1986.

Ngày 01/02/1986, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 18/QĐ-UB về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng;

Ngày 31/3/1995, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng;

Ngày 16/3/1999, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 03/02/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 30 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đổi mới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhận Huân chương lao động Hạng ba (năm 1998), Hạng nhì (năm 2004), liên tục nhận bằng khen và Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường tiên tiến cấp khu vực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa bậc, đa hệ từ Trung học phổ thông đến Cao đẳng kỹ thuật với đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề và cơ sở vật chất tốt. Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Tính đến năm học 2015 – 2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức đào tạo với các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo như sau:

- Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: có 8 ngành, gồm 9 chuyên ngành:
+ Điện tử Công nghiệp

+ Điện Công nghiệp và Dân dụng

+ Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

+ Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Tiện

+ Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Phay

+ Bảo trì và Sửa chữa Ô tô

+ Công nghệ May và Thời trang

+ Lập trình

+ Quản trị mạng máy tính

- Cao đẳng hệ chính quy: có 6 ngành, gồm 12 chuyên ngành

+ Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tử Công nghiệp

+ Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng

+ Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, chuyên ngành Tự động hóa

+ Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt , chuyên ngành Điện lạnh

+ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Chế tạo máy

+ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ điện

+ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ điện tử

+ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

+ Công nghệ May

+ Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm

+ Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính

+ Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Web

Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

Tổng số CB-GV-NV tính đến 01/5/2016: 378 người, gồm:

Ban Giám hiệu: 
03 người;

Trưởng, Phó đơn vị, đoàn thể:
 41 người (trong đó có 17 CBQL đang là giảng viên chuyên trách);

Giảng viên, giáo viên:
208 người 

Nhân viên:
126 người.

Số CB-GV-NV đạt trình độ sau đại học: 134 người, trong đó có 06 tiến sĩ và 128 thạc sĩ.

Dự kiến số giảng viên, giáo viên đến cuối năm 2016 là 201 người, hơn 50% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 40% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 27,37; 

Số giảng viên đến năm 2018 là 260 người, hơn 60% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 60% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 25,85. 

Phấn đấu đến năm 2020 số giảng viên là 325 người, 75% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 70% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 24,88. 

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài: Thỉnh giảng các cán bộ khoa học ngoài trường và chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy. Thông qua các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí của trường và các nguồn kinh phí khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường.

Xây dựng đề án sử dụng nguồn nhân lực của trường cho từng giai đoạn phát triển để đạt hiệu quả tối ưu trong công tác xây dựng đội ngũ.

Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các trình độ, hình thức đào tạo)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: 800 học sinh

+ Cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy: 4000 sinh viên

+ Trung cấp nghề, cao đẳng nghề hệ chính quy: 1000 học sinh, sinh viên

Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học) 9800 học sinh, sinh viên / năm học.

Tính đến tháng 12 năm 2015, trường đã đào tạo được tổng cộng 14 khóa trình độ cao đẳng đã tốt nghiệp, trong đó gồm 08 khóa cao đẳng chuyên nghiệp và 06 khóa liên thông cao đẳng, với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp là 7414 sinh viên. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp của trường đều có việc làm. 

6

